
Thời gian : 17/05/2017 Số tín chỉ:  5

ĐHĐ ĐIỂM SỐ

30% 70% 100%

1 1821613834 Nguyễn Văn Quốc 05/03/1994 K18CSU-XDD CSU-CIE 447 7.6 7.8 7.5 7.0 7.4 7.5 Bảy Phẩy Năm

2 1821614042 Nguyễn Đức Tài 22/04/1994 K18CSU-XDD CSU-CIE 447 7.5 5.5 6.5 6.5 6.2 6.6 Sáu Phẩy Sáu

3 1821613835 Nguyễn Châu Thành 27/09/1988 K18CSU-XDD CSU-CIE 447 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 Tám

4 1821614040 Nguyễn Minh Tuấn 10/09/1993 K18CSU-XDD CSU-CIE 447 8.7 7.7 7.2 7.5 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám

5 1821614047 Trần Đình Anh Tuấn 08/02/1994 K18CSU-XDD CSU-CIE 447 8.8 8.0 8.0 7.5 7.8 8.1 Tám Phẩy Một

6 1821614038 Huỳnh Đoàn Huy 10/10/1994 K18CSU-XDD CSU-CIE 447 7.3 6.5 6.0 6.5 6.3 6.6 Sáu Phẩy Sáu

7 1821614741 Lê Thái Sang 16/06/1994 K18CSU-XDD CSU-CIE 447 7.9 8.0 7.5 7.5 7.7 7.7 Bảy Phẩy Bảy

8 1821614036 Nguyễn Hùng Sơn 22/09/1994 K18CSU-XDD CSU-CIE 447 8.5 8.0 8.2 8.0 8.1 8.2 Tám Phẩy Hai

9 1821615644 Nguyễn Chơn Tr ọng 07/11/1992 K18CSU-XDD CSU-CIE 447 6.0 6.5 6.0 5.5 6.0 6.0 Sáu

10 1821615186 Lê Văn Tuấn 06/04/1994 K18CSU-XDD CSU-CIE 447 8.0 7.5 7.8 7.5 7.6 7.7 Bảy Phẩy Bảy

11 1821614056 Trang Hiếu Long 10/07/1994 K18CSU-XDD CSU-CIE 447 8.3 8.0 7.8 8.0 7.9 8.0 Tám

12 1821614050 Nguyễn Bá Nam 02/07/1994 K18CSU-XDD CSU-CIE 447 7.6 7.0 7.9 8.0 7.6 7.6 BảyPhẩy Sáu

13 1820614747 Hoàng Minh Thùy 08/07/1994 K18CSU-XDD CSU-CIE 447 8.2 8.0 8.0 8.2 8.1 8.1 Tám Phẩy Một

14 1821615187 Trần Bùi Anh Trường 24/03/1994 K18CSU-XDD CSU-CIE 447 8.5 8.0 7.5 7.8 7.8 8.0 Tám

15 1821614740 Trần Thanh Tùng 26/04/1994 K18CSU-XDD CSU-CIE 447 7.5 6.0 6.0 6.5 6.2 6.6 Sáu Phẩy Sáu
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Đà Nẵng, ngày 24 tháng 05 năm 2017
NGƯỜI  LẬP KIỂM TRA TP. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC

Nguyễn Hồng Giang TS. Nguyễn Phi Sơn


